
STT

Nam nữ

1 Ngô Xuân Khiêm 14/01/1977 x  Tào Khê
Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ 

tịch HĐND xã

Cử nhân HC học. Cử nhân 

CTTC. Thạc sĩ QLKT
x Tổ trưởng

2 Đoàn Minh Đức 25/04/1979 x  Tào Khê
ĐUV, Chánh Văn phòng HĐND - 

UBND xã
Thạc sĩ QLKT TC x Tổ phó

3 Khổng Quốc Tuấn 5/1/1975 x TT Thanh Miện
Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm 

UBKT Đảng uỷ
Cử nhân CTXH TC x

4 Nguyễn Minh Đức 10/10/1981 x Thanh Miện Phó chỉ huy trưởng QS

5 Phạm Thị Chuyên 20/8/1970 x  Phương Khê phó thôn Phương Khê

6 Vũ Thế Vũ 20/8/1970 x  Phương Khê công chức tư pháp - Hộ tịch Cử nhân Luật TC

7 Nguyễn Văn Mười 17/07/1974 x  Phương Khê Hưu Quân đội

8 Vũ Giang Nam 24/10/1970 x Phương Khê phó chỉ tịch UBND xã

9 Vũ Thị Ngân 25/06/1991 x Phương Khê CV phòng VH - XH Chuyên ngành kế toán

10 Vũ Ngọc Nguyễn 01/06/1981 x Phương Khê Giáo Viên trường THCS

11 Nguyễn Văn Công 26/10/1981 x  Phương Khê  Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự
Cử nhân CT. Trung cấp 

Quân sự cơ sở

12 Vũ Văn Hạnh 27/01/1958 x  Phương Khê Hưu xã

13 Vũ Đình Nhì 25/01/1966 x  Phương Khê CB Hưu xã TC

14 Vũ Thị Tiệp 11/04/1960 x  Phương Khê ỦY viên BCH Hội LHPN

15 Vũ Thị Hường 04/12/1988 x Tào Khê UVUBKTĐU Cử nhân Luật kinh tế TC

Tổ số 1

                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NAM THANH MIỆN

Họ và tên 
Tổ đại 

biểu
Giới tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

 THÀNH LẬP TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THANH MIỆN

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Ghi chú
Nơi ở (thôn, 

khu dân cư)
Chức vụ - Đơn vị hiện tại Trình độ CM

Chính 

trị
ĐV

DANH SÁCH 



16 Vũ Xuân Sang 26/12/1975 x  Tào Khê   Cử nhân Luật kinh tế TC

17 Vũ Thị Tĩnh 5/9/1962 x  Tào Khê Công dân

18 Vũ Văn Tỏ 20/10/1966 x  Tào Khê Cán bộ nghỉ hưu

19 Vũ Đức Hoàng 02/08/1974 x  Tào Khê Phó chánh VP HĐND - UBND

20 Bùi Thị Nhung 01/01/1971 x  Tào Khê BCH Hội LHPN

21 Vũ Thị Sen 23/12/1991 x  Tào Khê
ĐUV, Phó chánh Văn phòng

 Đảng ủy

22 Ngô Văn Nhãn 10/10/1966 x  Phú Khê Cán bộ hưu

23 Đào Thị Thanh 20/07/1978 x  Phú Khê Chuyên viên phòng VH - XH

24 Bùi Đăng Chăm 24/08/1989 x  Phú Khê

25 Vũ Văn Dinh 26/06/1960 x  Phú Khê Phó Giám đốc HTXDVNN

26 Vũ Văn Xô 01/04/1958 x Phú Khê công dân

27 Đỗ Văn Tảo x
Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ 

tịch UBND xã

Cử nhân QLXH, cử nhân 

luật kinh tế, Thạc sĩ chính 

sách công

Tổ trưởng

28 Tạ Hồng Nam 5/9/1975 x  Thống Nhất UVBTV, Phó chủ tịch UBND xã Cử nhân luật KT Tổ phó

29 Phạm Thị Dung 12/2/1986 x  An Phong Hiệu phó trường Mầm non

30 Vũ Văn Thu 8/7/1980 x Công An xã Trưởng CA xã

31 Mai Văn Phương 20/06/1968 x  An Phong Nông dân

32 Lý Hoàng Phái 20/09/1988 x  Tiên Động Chỉ huy trưởng QS xã

33 Nguyễn Thị Nụ 18/11/1965 x  Tiên Động Bí thư chi bộ, trưởng thôn

34 Vũ Thần Thoại 18/12/1958 x  Tiên Động Nông dân

35 Bùi Thị Tỉnh 14/06/1965 x  Tiên Động Trưởng ban CTMT thôn

36 Nguyễn Thị Tươi 16/08/1974 x  My Động 2 Công chức Văn phòng ĐU

37 Hoàng Thành Mạnh 2/4/1972 Nam  My Động 2 chuyên viên phòng VH - XH

38 Trần Văn Đến 20/11/1970 Nam My Động 2 Chuyên viên VPUBND - HĐND

39 Vũ Thị Sự 16/09/1978 Nữ  My Động 2 Nhân viên y tế xã

Tổ số 1

Tổ số 2



40 Bùi Văn Sơn 19/08/1966 x  My Đồng Cán bộ hưu TC x

41 Trần Văn Khỏe 25/12/1968 x  My Đồng Cán bộ hưu TC x

42 Bùi Văn Kham 11/5/1974 x  My Đồng
ĐUV - Phó CTUBMTTQ phụ trách 

CCB
TC

43 Đỗ Văn Quang 6/6/1963 x  My Đồng Phó trưởng thôn

44 Nguyễn Hữu Bát 20/10/1966 x  Đoàn Kết Giám đốc HTX, Phó  thôn

45 Nguyễn Thị Lanh 10/8/1985 x  Đoàn Kết Chuyên viên Ban xây dựng Đảng

46 Nguyễn Thị Dấc 27/12/1964 x  Đoàn Kết Trưởng ban CTMT thôn

47 Phạm Ngọc Hùng 16/01/1967 x  Thống Nhất  Cán bộ hưu

48 Phạm Thị Thanh Hiền 1/10/1989 x  Thống Nhất Chuyên viên phục vụ HC công

49 Trần Đình Thích 21/05/1967 x Thống Nhất Trưởng ban CTMT thôn TC

50 Tạ Thị Lan 26/09/1972 x  Quang Trung Cán bộ hưu TC

51 Nguyễn Văn Phụ 28/08/1971 x  Quang Trung TC

52 Nguyễn Mạnh Quyết 16/01/1985 x  Quang Trung Chuyên viên Ban xây dựng Đảng TC

53 Nguyễn Trung Nghĩa 5/8/1971 x TT Thanh Miện BTĐB xã
KSTL - TSQH và QLTN 

nước
Tổ trưởng

54 Nguyễn Văn Nhương 15/2/1970 x Triều Dương ĐUV- phó ban pháp chế HĐND Cử nhân Luật kinh tế Tổ phó

55 Nguyễn Đức Minh 29/10/1965 x  An Dương Cán bộ hưu TC

56 Nguyễn Văn Quyền 20/4/1968 x  An Dương Cán bộ hưu Cử nhân công tác xã hội TC

57 Nguyễn Đăng Đà 1/6/1975 x  An Dương Công chức Tư pháp- HT Cử nhân kinh tế NN TC

58 Đào Duy Kiên 19/9/1979 x
Phường, Bình 

Hàn
Phó Trưởng Công an xã

59 Bùi Trọng Long 27/5/1979 x  An Dương Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Cử nhân công tác xã hội TC

60 Nguyễn Thị Lánh 1/10/1973 x  An Dương Chuyên viên Ban KTHĐND Cử nhân Luật KT TC x

61 Nguyễn Đức Phước 7/7/1963 x  An Dương  Kiếm soát HTX DVNN TCNN TC x

62 Nguyễn Quang Huy 20/12/1969 x  An Dương ĐUV, Bí thư CB Thôn An Dương SC x

Tổ số 3

Tổ số 2



63 Bùi Tiến Tĩnh 6/6/1971 x  An Dương Trưởng thôn An Dương SC x

64 Bùi Trọng Mừng 15/5/1986 x  An Dương Trưởng KS Quỹ tín dụng CLN SC x

65 Vũ Kim Chuyên 14/4/1966 x Triều Dương Cán bộ hưu Cử nhân công tác xã hội TC x

66 Ngô Đình Đoan 19/10/1967 x Triều Dương Chuyên viên UBMTTQ Cử nhân Luật TC x

67 Vũ Xuân Lai 1/8/1980 x Triều Dương
Chuyên viên văn phòng HĐND - 

UBND
Cử nhân Luật TC x

68 Vũ Đình Ba 26/12/1984 x Triều Dương
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

HCC
Cử nhân công tác xã hội TC x

69 Nguyễn Thành Thi 8/3/1977 x Triều Dương Giám đốc HTX DVNN SC x

70 Nguyễn Thị Hải Anh 1/5/1972 x Triều Dương BT Chi bộ thôn Triều Dương SC x

71 Ngô Đình Hùng 19/3/1979 x Triều Dương Trưởng thôn Triều Dương SC x

72 Vũ Duy Vang 12/6/1979 x Hội Yên Chuyên viên Phòng kinh tế
Cử nhân kế toán. Luật QL 

KT
TC x

73 Trần Văn Tiền 1/5/1981 x Hội Yên Phó chủ nhiệm UBKTĐU Cử nhân công tác xã hội TC x

74 Nguyễn Thị Mến 27/5/1982 x Hội Yên Chuyên viên Trung tâm HC công Kỹ sư thú y TC x

75 Vũ Duy Mạnh 20/11/1990 x Hội Yên ĐUV  - Chỉ huy trưởng Quân sự Trung cấp QS cơ sỏ TC x

76 Vũ Tuấn Anh 23/7/1974 x Hội Yên Lao động tự do

77 Đỗ Xuân Khoa 28/8/1966 x Hội Yên Cán bộ hưu Cử nhân luật TC

78 Vũ Đình Nguyễn 10/10/1969 x  Đan Giáp
TVĐU - TB xây dựng Đảng

TC Tổ trưởng

79 Vũ Công Chuyên 6/5/1982 x  Phù Tải 2
TVĐU - Chánh văn phòng Đảng

Tổ phó

80 Trần Văn kể 9/27/1964 x  Tiêu Sơn Giám đốc HTX DVNN

81 Trần Văn Đăng 5/28/1965 x  Tiêu Sơn
BTCB, trưởng BCTMT Tiêu Sơn

82 Trần Duy Hiền 1/1/1964 x  Tiêu Sơn An ninh cơ sở

83 Lê Bình Giang 2/7/1987 x  Tiêu Sơn Chuyên viên TT phục vụ HC công

84 Trương Quang Triệu 4/9/1957 x  Tiêu Sơn Chi hội trưởng NCT

85 Vũ Đình Thắm 5/5/1966 x  Đan Giáp
Cán bộ hưu

Tổ số 4

Tổ số 3



86 Nguyễn Trác Thăng 12/10/1971 x  Đan Giáp
Cán bộ

Phó CT HĐND

87 Đinh Thị Sen 12/1/1976 x  Đan Giáp
Cán bộ

Chủ tịch Hội Phụ nữ

88 Phạm Văn Sáng x  Đan Giáp
Làm ruộng 

Phó ban quân sự

89 Vũ Đình Lương 5/18/1969 x  Đan Giáp
Bí thư, trưởng ban CTMT Đan Giáp

90 Vũ Hữu Trai 11/20/1991 x  Đan Giáp
Làm ruộng

Chi ủy viên, Phó thôn Đan Giáp

91 Bùi Hữu Việt 10/20/1971 x  Phù Tải 1 Cán bộ PCT UBND

92 Đinh Văn Định 9/30/1978 x  Phù Tải 1 Phó ban xây dựng Đảng

93 Vũ Đình Liệt 11/12/1972 x  Phù Tải 1 UVUBMTTQ

94 Vũ Kính Chuyên 5/29/1982 x  Phù Tải 1 Công chức VP HDND UBND

95 Nguyễn Văn Tĩnh 6/25/1965 x  Phù Tải 1 Phó trưởng thôn

96 Đinh Văn Kiên 12/14/1974 x  Phù Tải 1
BTCB, TB CTMT Phù Tải 1

97 Đào Thị Lan 4/10/1982 x Phù Tải 2 Chuyên  viên TT phục vụ HCC Cử nhân luật TC

98 Nguyễn Thị Xuyến 1957 x  Phù Tải 2 Chi hội trưởng PN

99 Nguyễn Khánh Ngọc 26/5/979 x  Phù Tải 2
ĐUV, Giám đốc QTD ND 

Thanh Giang

100 Vũ Công Khỏe 5/15/1961 x  Phù Tải 2 BTCB -TB CTMT Phù Tải 2

101 Nguyễn Ngọc Lĩnh 10/20/1954 x  Phù Tải 2  phó trưởng thôn Phù Tải 2

102 Nguyễn Thị Anh 10/1/1978 x  Phù Tải 2 Hiệu trưởng trường Mầm non HP TC

103       Bùi Hữu Tiếp x Phù Tải 2 Cán bộ Hưu

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Nghĩa
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